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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong hoạt động 

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua giáo dục, thuyết phục, 

định hướng và tổ chức thực hiện, công tác tư tưởng góp phần truyền bá, 

bảo vệ và phát triển hệ tư tưởng của Đảng; xây dựng niềm tin chính trị; tạo 

sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội. Nghị quyết số 35-NQ/TW 

của Bộ Chính trị xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, thường 

xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. 

Bước vào giai đoạn phát triển mới, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, 

phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chuyển đổi số 

quốc gia và sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội làm thay đổi 

sâu sắc môi trường thông tin, phương thức tiếp nhận thông tin và đời sống 

chính trị - xã hội. Quy định số 19-QĐ/TW ngày 08/4/2026 về công tác 

chính trị, tư tưởng trong Đảng đặt ra yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định 

hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện 

mới. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến 

lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới tiếp tục xác định phương châm 

“Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”, chuyển trọng tâm từ quản 

lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, 

tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Những 

định hướng đó đòi hỏi công tác tư tưởng phải đổi mới đồng bộ về nội dung, 

phương thức, tổ chức lực lượng, dữ liệu, dự báo và đánh giá tác động. 

Đối với khu vực Tây Bắc, yêu cầu đó càng cấp thiết bởi tính chất 

miền núi, biên giới, đa dân tộc không chỉ là bối cảnh địa lý mà trực tiếp 

quy định nội dung, chủ thể và phương thức công tác tư tưởng. Trong giai 

đoạn 2021-2025, không gian nghiên cứu gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn 

La, Lào Cai và Yên Bái; sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, 
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địa bàn tương ứng thuộc bốn tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào 

Cai. Khu vực có địa bàn rộng, chia cắt, dân cư phân tán; nhiều cộng đồng 

dân tộc thiểu số có ngôn ngữ, phong tục, thiết chế cộng đồng và mức độ 

tiếp cận thông tin khác nhau. Cùng với yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh 

biên giới, khu vực thường xuyên chịu tác động của thiên tai, sinh kế dễ tổn 

thương và khoảng cách tiếp cận dịch vụ. Trong điều kiện đó, công tác tư 

tưởng phải gắn định hướng chính trị với giải quyết lợi ích thiết thực, tổ 

chức đối thoại, cung cấp thông tin đúng và kịp thời, phát huy vai trò của 

người có uy tín và các lực lượng ở cơ sở. 

Giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ các tỉnh Tây Bắc đã tăng cường lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, góp phần củng cố nền tảng tư tưởng của 

Đảng, nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, đồng 

thuận trong Nhân dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Tuy nhiên, 

trước chuyển đổi số, yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, 

truyền thông chính sách và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác tư 

tưởng vẫn bộc lộ hạn chế về chiều sâu nội dung, khả năng phân nhóm đối 

tượng, phương thức số, cơ chế phối hợp, năng lực đội ngũ, dữ liệu và điều 

kiện bảo đảm. 

Về phương diện khoa học, đã có nhiều công trình nghiên cứu về công 

tác tư tưởng, xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, niềm tin 

chính trị, đồng thuận xã hội và phát triển vùng Tây Bắc. Tuy nhiên, chưa có 

công trình nghiên cứu hệ thống, chuyên sâu về công tác tư tưởng của Đảng 

bộ các tỉnh Tây Bắc dưới góc độ Chính trị học; chưa làm rõ đầy đủ cơ chế 

tác động, tính đặc thù vùng và mối quan hệ giữa công tác tư tưởng với niềm 

tin chính trị, đồng thuận xã hội, ổn định chính trị - xã hội; chưa xây dựng 

khung phân tích và hệ tiêu chí đánh giá phù hợp với điều kiện miền núi, 

biên giới, đa dân tộc. Vì vậy, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Công tác tư 

tưởng của Đảng bộ các tỉnh khu vực Tây Bắc trong bối cảnh hiện nay” làm 

đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành Chính trị học. 
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2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về công tác tư tưởng của 

Đảng bộ tỉnh và đánh giá thực trạng công tác tư tưởng của Đảng bộ các 

tỉnh Tây Bắc, luận án đề xuất quan điểm và giải pháp cho công tác tư 

tưởng trong bối cảnh mới. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến 

đề tài. 

- Xây dựng những vấn đề lý luận cơ bản về công tác tư tưởng của Đảng 

bộ tỉnh dưới góc độ Chính trị học; làm rõ khái niệm, đặc trưng, chủ thể, đối 

tượng, mục tiêu, nội dung, phương thức, tiêu chí đánh giá, cơ chế tác động và 

tính đặc thù ở địa bàn miền núi, biên giới, đa dân tộc của Tây Bắc. 

- Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác tư tưởng của Đảng 

bộ các tỉnh Tây Bắc giai đoạn 2021-2025; làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên 

nhân và những vấn đề đặt ra. 

- Phân tích bối cảnh mới, xác định yêu cầu, đề xuất quan điểm và 

giải pháp cho công tác tư tưởng của Đảng bộ các tỉnh Tây Bắc trong điều 

kiện chuyển đổi số, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính 

quyền địa phương hai cấp. 

4. Đối tƣợng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là công tác tư tưởng của Đảng bộ 

các tỉnh khu vực Tây Bắc. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung, luận án nghiên cứu sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện; năm nhóm nội dung; chủ thể, đối tượng, phương thức, hiệu quả và 

các yếu tố tác động đến công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh. Về không 

gian, trong giai đoạn nghiên cứu 2021-2025, phạm vi gồm năm tỉnh Lai 

Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái; sau sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp tỉnh năm 2025, không gian này tương ứng với bốn tỉnh Lai 

Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai, trong đó địa bàn tỉnh Yên Bái trước 

đây thuộc tỉnh Lào Cai hiện nay. Khảo sát bảng hỏi được thực hiện tại 40 
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xã, phường thuộc bốn tỉnh sau sắp xếp, phân bổ đều 10 đơn vị mỗi tỉnh. 

Về thời gian, luận án khảo sát giai đoạn 2021-2025; văn kiện, báo cáo tổng 

kết năm 2025 và tài liệu đầu năm 2026 được sử dụng để chốt kỳ và cập 

nhật bối cảnh. 

6. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận án dựa trên thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng về xây dựng Đảng, 

công tác tư tưởng và bảo vệ nền tảng tư tưởng. Dưới góc độ Chính trị học, 

công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh được tiếp cận như một phương thức 

lãnh đạo chính trị bằng giáo dục, thuyết phục, nêu gương, định hướng và tổ 

chức hành động; hiệu quả được nhận diện qua chuyển biến về nhận thức, 

niềm tin, đồng thuận, hành vi và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Luận án sử dụng các phương pháp phân tích và tổng hợp, logic và 

lịch sử, hệ thống - cấu trúc, so sánh, thống kê và điều tra xã hội học. Từ 

khung 257 đơn vị cấp xã của bốn tỉnh, mỗi tỉnh được coi là một tầng độc 

lập và 10 xã, phường được chọn bằng ngẫu nhiên hệ thống không hoàn lại, 

có kiểm soát loại hình địa bàn. Tổng số 600 phiếu hợp lệ được phân bổ đều 

150 phiếu mỗi tỉnh, 15 phiếu mỗi xã, phường; gồm 300 cán bộ, đảng viên 

và 300 người dân. Người trả lời được chọn chủ đích kết hợp hạn ngạch; vì 

vậy số liệu dùng cho thống kê mô tả, so sánh nội bộ mẫu, không suy rộng 

thành tỷ lệ của toàn bộ dân cư Tây Bắc. 

Bên cạnh đó, luận án thực hiện 10 phỏng vấn sâu, gồm 05 chuyên gia 

nghiên cứu và 05 cán bộ lãnh đạo, quản lý. Số liệu bảng hỏi được xử lý 

bằng tần suất, tỷ lệ phần trăm, Mean, SD, Rank và các chỉ số tổng hợp; kết 

quả được đối chiếu với phỏng vấn sâu, văn kiện, báo cáo địa phương theo 

nguyên tắc tam giác hóa. Các chỉ báo không tương đương giữa tỉnh và năm 

không được cộng gộp cơ học hoặc dùng để xếp hạng địa phương. 

7. Đóng góp mới của luận án 

Thứ nhất, luận án góp phần bổ sung lý luận về công tác tư tưởng của 

Đảng bộ tỉnh dưới góc độ Chính trị học như một phương thức lãnh đạo 
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chính trị, thực thi quyền lực chính trị bằng giáo dục, thuyết phục, nêu 

gương, định hướng và kiến tạo đồng thuận xã hội. 

Thứ hai, luận án xây dựng khung phân tích theo cấu trúc mục tiêu - 

chủ thể - đối tượng - nội dung - phương thức - hiệu quả; làm rõ cơ chế tác 

động, tính đặc thù Tây Bắc và hệ tiêu chí đánh giá công tác tư tưởng của 

Đảng bộ tỉnh. 

Thứ ba, luận án đánh giá tương đối toàn diện công tác tư tưởng của 

Đảng bộ các tỉnh Tây Bắc giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở kết hợp văn 

kiện, báo cáo của năm tỉnh trong không gian nghiên cứu, 600 phiếu khảo 

sát tại bốn tỉnh sau sắp xếp và 10 phỏng vấn sâu; từ đó xác định những vấn 

đề đặt ra, ba quan điểm và bảy nhóm giải pháp cho công tác tư tưởng trong 

bối cảnh mới. 

Các đóng góp trên gắn khung lý luận với dữ liệu thực tiễn, đồng thời 

công khai phạm vi khái quát và giới hạn của thiết kế mẫu để bảo đảm tính 

kiểm chứng của kết luận. 

8. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

Về lý luận, luận án góp phần phát triển cách tiếp cận Chính trị học 

đối với công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh; làm rõ cơ chế chuyển hóa từ 

định hướng tư tưởng đến niềm tin, đồng thuận và hành động, nhất là 

trong điều kiện miền núi, biên giới, đa dân tộc của Tây Bắc. 

Về thực tiễn, kết quả nghiên cứu cung cấp căn cứ để các Tỉnh ủy, cơ 

quan tham mưu và lực lượng trong hệ thống chính trị ở Tây Bắc nhận diện 

vấn đề tư tưởng, lựa chọn nội dung và phương thức phù hợp từng địa bàn; 

gắn công tác tư tưởng với giải quyết lợi ích thiết thực, bảo vệ biên giới, 

ứng phó thiên tai, chuyển đổi số và củng cố niềm tin của Nhân dân; đồng 

thời có thể dùng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy. 

9. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục các công trình khoa học 

của tác giả đã công bố liên quan đến luận án, Danh mục tài liệu tham khảo 

và Phụ lục, nội dung chính của luận án gồm 4 chương, 14 tiết. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ 

CÔNG TÁC TƢ TƢỞNG CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ ĐẢNG BỘ 

CÁC TỈNH KHU VỰC TÂY BẮC 

1.1. Các công trình nghiên cứu ở trong nƣớc 

Các công trình trong nước đã làm rõ nhiều phương diện của tư tưởng, 

hệ tư tưởng và công tác tư tưởng từ triết học, Chính trị học, xã hội học 

chính trị, khoa học lãnh đạo và xây dựng Đảng. Các giáo trình, sách 

chuyên khảo và công trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

cùng nhiều tác giả đã luận giải khái niệm, chức năng, nguyên tắc, nội 

dung, phương thức và yêu cầu đổi mới công tác tư tưởng; khẳng định đây 

không chỉ là tuyên truyền theo nghĩa hẹp mà còn là quá trình giáo dục, 

thuyết phục, tổ chức niềm tin, định hướng hành động và bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng. 

Nhóm nghiên cứu về công tác tư tưởng của các đảng bộ địa 

phương, công tác tuyên giáo, niềm tin chính trị, đồng thuận xã hội và 

bảo vệ nền tảng tư tưởng đã chỉ ra kết quả trong học tập nghị quyết, giáo 

dục lý luận, báo chí - truyền thông, nắm bắt dư luận; đồng thời nhận 

diện hạn chế về tính thực tiễn của nội dung, năng lực dự báo, truyền 

thông số, phối hợp liên ngành và đánh giá hiệu quả. 

Đối với Tây Bắc, các nghiên cứu về phát triển vùng, dân tộc, tôn 

giáo, quốc phòng - an ninh, dân vận, hệ thống chính trị cơ sở và vai trò 

người có uy tín cung cấp dữ liệu quan trọng về địa bàn miền núi, biên giới, 

đa dân tộc. Tư liệu của Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai cho thấy 

công tác tư tưởng đan xen chặt chẽ với giải quyết dân sinh, giữ vững an 

ninh cơ sở và phát huy thiết chế cộng đồng. 

Tuy nhiên, phần lớn công trình trong nước tiếp cận theo từng lĩnh 

vực hoặc địa phương; chưa nghiên cứu công tác tư tưởng của Đảng bộ các 

tỉnh Tây Bắc như một đối tượng độc lập dưới góc độ Chính trị học và chưa 

kết hợp thống nhất cơ chế tác động, tiêu chí đánh giá với bằng chứng thực 

chứng của bốn tỉnh. 
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1.2. Các công trình nghiên cứu ở nƣớc ngoài 

Các nghiên cứu nước ngoài về hệ tư tưởng, quyền lực, tính chính 

danh và đồng thuận xã hội gợi mở cách giải thích vai trò của hệ tư tưởng 

trong định hướng nhận thức, tổ chức niềm tin và duy trì trật tự chính trị - 

xã hội. Các lý thuyết về truyền thông chính trị, thiết lập chương trình nghị 

sự, định khung, thuyết phục và truyền thông số giúp nhận diện cơ chế 

chuyển hóa thông tin thành thái độ, niềm tin và hành vi chính trị. 

Nhóm công trình về quản trị địa phương, truyền thông công, tin 

giả, phân cực và tương tác trên nền tảng số nhấn mạnh yêu cầu minh 

bạch thông tin, đối thoại, phản hồi chính sách, phân nhóm công chúng 

và đánh giá tác động. Những kết quả này có giá trị tham khảo về 

phương pháp và cơ chế, nhưng cần được vận dụng có chọn lọc, phù hợp 

với bản chất, mục tiêu và nguyên tắc công tác tư tưởng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

1.3. Nhận xét kết quả tổng quan 

Các công trình đã cung cấp nền tảng về khái niệm, chức năng, nội 

dung, phương thức công tác tư tưởng; mối quan hệ giữa hệ tư tưởng, 

quyền lực, niềm tin, đồng thuận; yêu cầu kết hợp “xây” và “chống”, bám 

cơ sở với truyền thông số; đồng thời làm rõ nhiều đặc điểm kinh tế - xã 

hội, dân tộc, tôn giáo và an ninh của Tây Bắc. 

Khoảng trống chủ yếu là chưa xác lập đầy đủ nội hàm công tác tư 

tưởng của Đảng bộ tỉnh như phương thức lãnh đạo chính trị; chưa phân tích 

cơ chế tác động và tính đặc thù Tây Bắc; chưa có khung tiêu chí gắn nội 

dung, phương thức với chuyển biến về nhận thức, niềm tin, đồng thuận, 

hành vi; dữ liệu so sánh bốn tỉnh và kiểm chứng đa nguồn còn hạn chế. 

1.4. Những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu 

Một là, xây dựng khái niệm, đặc trưng chính trị và cấu trúc của công 

tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh.  

Hai là, làm rõ cơ chế tác động của môi trường chính trị - thông tin, 

điều kiện kinh tế - xã hội, lợi ích, năng lực chủ thể và điều kiện bảo đảm; 

xác định tính đặc thù miền núi, biên giới, đa dân tộc của Tây Bắc.  
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Ba là, xây dựng tiêu chí đánh giá theo kết quả và tác động, không 

đồng nhất số lượng hoạt động với hiệu quả.  

Bốn là, khảo sát thực trạng giai đoạn 2021-2025 ở Lai Châu, Điện 

Biên, Sơn La và Lào Cai bằng cách kết hợp văn kiện, báo cáo, điều tra xã 

hội học và phỏng vấn sâu.  

Năm là, dự báo xu hướng, xác định yêu cầu, quan điểm và giải pháp 

cho công tác tư tưởng trong chuyển đổi số, mô hình chính quyền địa 

phương hai cấp và điều kiện đặc thù của khu vực. 

Tiểu kết Chƣơng 1 

Chương 1 đã hệ thống hóa các công trình trong nước và nước ngoài, 

xác định rõ giá trị có thể kế thừa, giới hạn, khoảng trống và năm vấn đề 

luận án tiếp tục nghiên cứu. 

 

Chƣơng 2 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TƢ TƢỞNG 

CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH 

2.1. Một số khái niệm cơ bản và đặc trƣng của công tác tƣ tƣởng 

của Đảng bộ tỉnh 

Tư tưởng là kết quả của quá trình nhận thức, phản ánh hiện thực 

khách quan trong ý thức con người, đồng thời thể hiện quan điểm, niềm 

tin, thái độ, lý tưởng và định hướng hành động. Hệ tư tưởng là hệ thống 

các quan điểm, giá trị và lý tưởng được khái quát ở trình độ lý luận, gắn 

với lợi ích, mục tiêu và phương thức tổ chức quyền lực của các lực lượng 

xã hội. Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác 

- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích, có tổ chức của chủ thể 

chính trị nhằm tác động vào nhận thức, tình cảm, niềm tin, ý chí và hành 

vi; truyền bá, bảo vệ, phát triển hệ tư tưởng và tạo sự thống nhất để thực 

hiện mục tiêu chính trị. Công tác tư tưởng của Đảng là bộ phận đặc biệt 
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quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, bao gồm nghiên cứu lý luận, giáo 

dục lý luận chính trị, tuyên truyền, định hướng dư luận, văn hóa - văn nghệ 

và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh là hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và 

tổ chức thực hiện có mục đích, có hệ thống của Đảng bộ tỉnh và các chủ 

thể trong hệ thống chính trị địa phương nhằm truyền bá, giáo dục, bảo vệ, 

phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; cụ thể hóa đường lối, chủ trương, 

chính sách; định hướng nhận thức, tình cảm, niềm tin, ý chí, hành động 

của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo thống nhất trong Đảng bộ, đồng 

thuận xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng. 

Công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh có bốn đặc trưng chính trị: là 

phương thức lãnh đạo chính trị chủ yếu bằng giáo dục, thuyết phục, nêu 

gương, định hướng và tổ chức hành động; là phương thức thực thi quyền 

lực chính trị bằng tác động tư tưởng, văn hóa, niềm tin và mang tính địa 

phương; góp phần kiến tạo tính chính danh, đồng thuận xã hội, được tiến 

hành bởi nhiều chủ thể dưới một trung tâm lãnh đạo; là bộ phận của quản 

trị chính trị địa phương, có kết quả gián tiếp, tích lũy và cần đánh giá bằng 

cả định tính, định lượng. Đặc trưng thứ nhất xác định cách thức chuyển 

đường lối và mục tiêu phát triển thành nhận thức tự giác, niềm tin và hành 

động; đặc trưng thứ hai đòi hỏi thống nhất nền tảng chung với khả năng cụ 

thể hóa theo cơ cấu dân cư, lợi ích, văn hóa, tôn giáo và môi trường thông 

tin từng tỉnh. Đặc trưng thứ ba cho thấy niềm tin không chỉ đến từ tính 

đúng đắn của chủ trương mà còn từ đối thoại, thực thi chính sách, trách 

nhiệm nêu gương và bảo đảm lợi ích chính đáng. Đặc trưng thứ tư yêu cầu 

đánh giá theo chuỗi tiếp cận - hiểu đúng - tin tưởng - hành động - kết quả 

chính trị, không đồng nhất số lượng hoạt động với tác động xã hội. 

2.2. Các yếu tố cấu thành công tác tƣ tƣởng của Đảng bộ tỉnh 

Mục tiêu trực tiếp là tạo thống nhất về nhận thức, tư tưởng, ý chí, 

hành động trong Đảng bộ; nâng cao bản lĩnh, niềm tin, đạo đức cách mạng 
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của cán bộ, đảng viên; củng cố đồng thuận và sự tham gia của Nhân dân. 

Mục tiêu lâu dài là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao năng lực 

lãnh đạo, phát huy đại đoàn kết và giữ vững ổn định chính trị - xã hội. 

Các nguyên tắc cơ bản gồm bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện 

của Đảng bộ tỉnh; kiên định nền tảng tư tưởng và vận dụng sáng tạo; kết 

hợp “xây” với “chống”; gắn công tác tư tưởng với nhiệm vụ chính trị, đời 

sống Nhân dân; bảo đảm tính Đảng, khoa học, chiến đấu, nhân văn; phát 

huy dân chủ, đối thoại; phối hợp đồng bộ lực lượng và coi trọng kiểm tra, 

đánh giá hiệu quả. 

Chủ thể gồm cấp ủy, người đứng đầu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các 

cơ quan tham mưu, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã 

hội, lực lượng vũ trang, báo chí, trường chính trị, báo cáo viên, tuyên 

truyền viên và cán bộ, đảng viên; đối tượng là các nhóm cán bộ, đảng viên 

và Nhân dân trên địa bàn, kể cả công chúng trên không gian mạng. Tên cơ 

quan tham mưu được gọi chung là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: trước 

01/3/2025 là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; từ 01/3/2025 đến 31/8/2026 là Ban 

Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; từ 01/9/2026 trở lại là Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, lĩnh vực dân vận chuyển sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể tỉnh. Việc phân định này bảo đảm vừa phản ánh đúng sự thay đổi 

tổ chức theo thời điểm, vừa không làm đứt gãy hệ thống khái niệm. Trong 

quan hệ chủ thể, cấp ủy giữ trung tâm lãnh đạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

tham mưu nòng cốt; các cơ quan quản lý xử lý nguyên nhân chuyên môn; 

lực lượng chính trị - xã hội và cộng đồng tổ chức vận động, đối thoại, phản 

hồi. Phối hợp rộng nhưng không làm mờ trách nhiệm của cấp ủy và người 

đứng đầu. 

Năm nhóm nội dung cơ bản là: giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; truyền thông chủ trương, 

chính sách, pháp luật; giáo dục đạo đức cách mạng, xây dựng niềm tin và 

trách nhiệm nêu gương; nắm bắt, phân tích, dự báo, định hướng dư luận và 

xây dựng đồng thuận; bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. 
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Các phương thức chủ yếu gồm lãnh đạo bằng nghị quyết, chương 

trình và kiểm tra; giáo dục lý luận chính trị; tuyên truyền, truyền thông 

chính trị, cung cấp thông tin chính thống; đối thoại, thuyết phục, vận động 

và phát huy dân chủ; nêu gương và tác động bằng hành động thực tiễn; đấu 

tranh tư tưởng; ứng dụng công nghệ, dữ liệu số và truyền thông đa nền tảng. 

2.3. Tiêu chí đánh giá công tác tƣ tƣởng của Đảng bộ tỉnh 

Hệ tiêu chí được xây dựng từ mục tiêu, chức năng chính trị của công 

tác tư tưởng; cấu trúc mục tiêu - chủ thể - đối tượng - nội dung - phương 

thức; yêu cầu chính trị, pháp lý và khả năng quan sát bằng dữ liệu thực tiễn. 

Các tiêu chí bao quát năng lực chủ thể, quá trình thực hiện, kết quả trực tiếp 

và tác động đối với nhiệm vụ chính trị; không dùng số văn bản, hội nghị, tin 

bài thay thế cho hiệu quả. Theo đó, đầu vào được nhận diện qua năng lực 

lãnh đạo, đội ngũ, phối hợp, nguồn lực và dữ liệu; quá trình được xem xét 

qua độ đúng, đủ, kịp thời, phù hợp đối tượng; kết quả trực tiếp thể hiện ở 

tiếp cận, hiểu, tin và tham gia; tác động cuối cùng thể hiện ở thống nhất 

trong Đảng bộ, đồng thuận xã hội, khả năng xử lý vấn đề tư tưởng và đóng 

góp vào phát triển, quốc phòng - an ninh, ổn định địa phương. 

Khung đánh giá gồm bốn trục: nội dung; phương thức; hiệu quả; yếu 

tố tác động. Tiêu chí cụ thể tập trung vào chất lượng nắm bắt, dự báo, định 

hướng dư luận; mức độ phù hợp và đổi mới nội dung, phương thức trong 

môi trường số; chuyển biến nhận thức, niềm tin, trách nhiệm nêu gương, 

đồng thuận và hành vi; hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng; sự đóng góp 

vào ổn định và thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

2.4. Cơ chế tác động và tính đặc thù của công tác tƣ tƣởng của 

Đảng bộ các tỉnh Tây Bắc 

Hiệu quả công tác tư tưởng hình thành qua ba cơ chế liên hệ chặt 

chẽ. Môi trường chính trị, thông tin và không gian mạng tác động đến tốc 

độ, phạm vi, cách tiếp nhận và hình thành dư luận; điều kiện kinh tế - xã 

hội, lợi ích và kết quả quản trị tác động thông qua cảm nhận về cơ hội, 

công bằng, sự tham gia và thụ hưởng; năng lực cấp ủy, đội ngũ, phối hợp 
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lực lượng, hạ tầng, dữ liệu, kiểm tra và phản hồi quyết định khả năng biến 

định hướng thành niềm tin, đồng thuận và hành động. Môi trường số tạo 

cơ hội mở rộng phạm vi, tăng tương tác, nhưng cũng rút ngắn thời gian 

kiểm chứng và khuếch đại tin sai; vì vậy thông tin chính thống phải đúng, 

sớm, dễ kiểm chứng và có đầu mối phản hồi. Kết quả phát triển và chất 

lượng phục vụ Nhân dân vừa là điều kiện, vừa là bằng chứng thực tiễn của 

công tác tư tưởng: khi chính sách được giải thích rõ, thực hiện công bằng 

và tạo lợi ích cụ thể, niềm tin được củng cố; khi đất đai, sinh kế, an sinh 

hoặc thiên tai chậm được giải quyết, khoảng cách giữa thông điệp với trải 

nghiệm có thể tăng. Năng lực chủ thể tác động đến toàn bộ chu trình nhận 

diện vấn đề, lựa chọn thông điệp, phối hợp, tổ chức tương tác và sử dụng 

phản hồi để điều chỉnh lãnh đạo. 

Tính đặc thù Tây Bắc hình thành từ địa bàn miền núi, biên giới, chia 

cắt; cơ cấu đa dân tộc, đa ngôn ngữ, tôn giáo; chênh lệch phát triển và tiếp 

cận dịch vụ; thiên tai, sinh kế dễ tổn thương; yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an 

ninh biên giới. Do đó, nội dung phải gắn dân tộc, tôn giáo, biên giới, sinh 

kế, thiên tai; chủ thể phải phối hợp lực lượng chính trị, vũ trang, chuyên 

ngành cửa khẩu và cộng đồng; phương thức phải coi trọng bám cơ sở, 

ngôn ngữ - văn hóa, nêu gương, đối thoại và năng lực số; hiệu quả phải 

được kiểm chứng bằng niềm tin, đồng thuận, xử lý thông tin và hành động 

phát triển, giữ gìn an ninh cộng đồng. Từ đó hình thành bốn yêu cầu lý 

luận riêng. Về nội dung, định hướng chính trị phải gắn với dân tộc, tôn 

giáo, biên giới, sinh kế, chuyển đổi sản xuất và phòng, chống thiên tai. Về 

chủ thể, phải có cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc, công an, bộ đội địa phương, biên phòng, dân quân tự vệ, hải quan, 

kiểm lâm, kiểm dịch và lực lượng cộng đồng. Về phương thức, cần sử 

dụng ngôn ngữ - văn hóa phù hợp, phát huy già làng, trưởng bản, người có 

uy tín, kết hợp đối thoại trực tiếp với truyền thông đa nền tảng. Về hiệu 

quả, phải kiểm chứng bằng khả năng tiếp nhận thông tin, đồng thuận, thay 

đổi hành vi, giữ gìn an ninh và phát triển cộng đồng. 
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Tiểu kết Chƣơng 2 

Chương 2 đã xác lập khái niệm, bốn đặc trưng chính trị, các yếu tố 

cấu thành, hệ tiêu chí, ba cơ chế tác động và tính đặc thù Tây Bắc; tạo 

chuẩn lý luận trực tiếp cho khảo sát, đánh giá ở Chương 3. 

 

Chƣơng 3 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TƢ TƢỞNG CỦA ĐẢNG BỘ 

CÁC TỈNH TÂY BẮC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

 

3.1. Đặc điểm địa bàn, tổ chức và mục tiêu công tác tƣ tƣởng giai 

đoạn 2021-2025 

Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai có đặc điểm chung là địa 

bàn miền núi, biên giới, địa hình chia cắt, dân cư phân tán, nhiều dân tộc 

cùng sinh sống và điều kiện phát triển không đồng đều. Mỗi tỉnh đồng 

thời có trọng điểm riêng: Lai Châu gắn với vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và xóa bỏ hủ tục; Điện Biên với giáo dục truyền thống, biên giới, di 

cư, dân tộc, tôn giáo; Sơn La với phát triển nông nghiệp hàng hóa, văn 

hóa cộng đồng và phòng, chống thiên tai; Lào Cai với kinh tế cửa khẩu, 

du lịch, đô thị - vùng cao và không gian phát triển sau sắp xếp. Những 

đặc điểm đó trực tiếp chi phối nội dung, lực lượng và phương thức công 

tác tư tưởng. Trong giai đoạn nghiên cứu, bốn tỉnh cùng chịu tác động 

của sắp xếp tổ chức, chuyển đổi số, thiên tai, thông tin xuyên biên giới và 

nhu cầu nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, nhưng mức độ và cách 

biểu hiện khác nhau. Vì vậy, luận án đối chiếu theo cùng nhóm nhiệm vụ 

thay vì dùng một số liệu đơn lẻ của địa phương làm đại diện cho toàn 

vùng. Các báo cáo năm 2025 và đầu năm 2026 chỉ xác nhận trạng thái 

chốt kỳ; nhận định về cả giai đoạn phải dựa trên chuỗi văn kiện, báo cáo 

và sự hội tụ của nhiều nguồn. 

Đa dạng văn hóa, dân tộc, tôn giáo và thiết chế cộng đồng vừa là 

điều kiện tác động, vừa là nguồn lực. Già làng, trưởng bản, người có uy 

tín, chức sắc tôn giáo, hương ước, quy ước và sinh hoạt cộng đồng giúp 
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chuyển tải chủ trương bằng hình thức gần dân; song khác biệt về ngôn 

ngữ, trình độ, sinh kế, mức độ tiếp cận thông tin và kỹ năng số đòi hỏi 

phân nhóm đối tượng, không áp dụng một khuôn mẫu chung. 

Mạng lưới chủ thể gồm cấp ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, lực lượng vũ trang, báo chí, trường 

chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận, Ban Chỉ 

đạo 35 và lực lượng cộng đồng. Trong mô hình chính quyền địa phương 

hai cấp, cấp tỉnh tăng vai trò định hướng, điều phối, hỗ trợ, kiểm tra; cấp 

xã và thôn, bản là tuyến trực tiếp giải thích chính sách, tiếp nhận phản ánh. 

Ưu thế bám địa bàn đi cùng sức ép về khối lượng công việc, kỹ năng số, 

dữ liệu và điều kiện bảo đảm. 

Giai đoạn 2021-2025, công tác tư tưởng cùng hướng tới giữ vững 

nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường thống nhất trong Đảng bộ và đồng 

thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh. 

Năm nhiệm vụ chủ yếu gồm giáo dục lý luận chính trị, quán triệt nghị 

quyết; tuyên truyền nhiệm vụ phát triển, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng - an 

ninh; giáo dục đạo đức, nêu gương; nắm bắt, định hướng dư luận, đối 

thoại; bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh trên không gian mạng. Mức 

độ thực hiện được đánh giá theo ba tầng: triển khai đúng, đủ; phù hợp với 

đối tượng, địa bàn; tạo chuyển biến nhận thức, niềm tin, đồng thuận và 

hành động. 

3.2. Thực trạng triển khai công tác tƣ tƣởng của Đảng bộ các 

tỉnh Tây Bắc 

Trong cả giai đoạn 2021-2025, bốn Đảng bộ tỉnh duy trì lãnh đạo, 

chỉ đạo, học tập nghị quyết, giáo dục lý luận chính trị bằng hình thức trực 

tiếp kết hợp trực tuyến; phát huy báo cáo viên, tuyên truyền viên, báo chí, 

bản tin, sinh hoạt chi bộ và thông tin cơ sở. Lai Châu tăng cường mạng 

lưới điểm cầu và tiếng dân tộc; Điện Biên kết hợp giáo dục lý luận với 

truyền thống Điện Biên Phủ; Sơn La gắn với học và làm theo Bác, nhiệm 

vụ phát triển; Lào Cai chú trọng truyền thông chính trị, củng cố đồng 

thuận trong không gian phát triển mới. Việc tổ chức nhìn chung tạo được 
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độ bao phủ rộng và duy trì nền nếp trong toàn nhiệm kỳ, song chất lượng 

liên hệ thực tiễn, khả năng trao đổi hai chiều và mức độ ứng dụng số chưa 

đồng đều giữa địa bàn, nhóm đối tượng. Dữ liệu 600 phiếu tại 40 xã, 

phường được phân bổ đều 150 phiếu mỗi tỉnh, 75 cán bộ, đảng viên và 75 

người dân mỗi tỉnh, qua đó hạn chế sự thiên lệch về Lai Châu hoặc một 

nhóm người trả lời. 

Kết quả khảo sát cân bằng giữa bốn tỉnh cho thấy học tập nghị quyết 

đạt Mean = 4,19; giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

đạt 4,12; giáo dục đạo đức cách mạng đạt 4,09. Chỉ số nội dung “xây” đạt 

CI_XAY = 3,99, chỉ số nội dung tổng hợp ICTT = 3,84. Trong khi đó, ứng 

dụng công nghệ số trong học tập nghị quyết chỉ đạt 3,39, cho thấy đổi mới 

phương thức số chưa tương xứng với kết quả của các nội dung nền tảng. 

Truyền thông chính sách đã bám các vấn đề trực tiếp của bốn tỉnh 

như giảm nghèo, dân tộc, tôn giáo, nông thôn mới, phát triển sản xuất, du 

lịch, bảo tồn văn hóa, phòng, chống thiên tai, chuyển đổi số, xóa bỏ hủ tục, 

sắp xếp bộ máy và chính quyền địa phương hai cấp; kết hợp hội nghị, 

tuyên truyền miệng, báo chí, phát thanh - truyền hình, mạng xã hội, sinh 

hoạt cộng đồng và người có uy tín. 

Các báo cáo giai đoạn và dữ liệu chốt năm 2025 cho thấy mỗi tỉnh 

hình thành những cách làm phù hợp địa bàn; giá trị của các minh chứng 

được xác định ở khả năng giải thích cấu trúc triển khai, không dùng các 

đơn vị đo khác nhau để cộng gộp hoặc xếp hạng. Kết quả chỉ bền vững khi 

tuyên truyền gắn với vấn đề cụ thể, có đối thoại, sự tham gia của cộng 

đồng và được kiểm chứng bằng thay đổi nhận thức, hành vi. Phỏng vấn 

sâu cho thấy hiệu quả tăng rõ ở nơi cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, người đứng 

đầu đối thoại, thông tin được cung cấp sớm và cơ quan chuyên môn xử lý 

đồng thời nguyên nhân thực tế. Ngược lại, tuyên truyền lặp lại văn bản, 

thiếu người có thẩm quyền trả lời hoặc không thông tin lại kết quả xử lý dễ 

làm giảm sức thuyết phục. 

Tuyên truyền chính sách dân tộc đạt Mean = 4,09; phát triển kinh tế - 

xã hội sát thực tiễn 3,91; chính sách tôn giáo 3,90; giảm nghèo, nông thôn 
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mới 3,86; khơi dậy khát vọng phát triển 3,80. Kết quả ở mức khá cao, 

nhưng cho thấy cần tăng chiều sâu truyền thông về phát triển, kinh tế số, 

dịch vụ công, phòng, chống lừa đảo trực tuyến và chuyển hóa chủ trương 

thành động lực vươn lên. 

Giáo dục đạo đức cách mạng được gắn với xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

trách nhiệm nêu gương và chất lượng phục vụ Nhân dân. Kinh nghiệm của 

bốn tỉnh cho thấy sức thuyết phục tăng lên khi chuẩn mực đạo đức được 

thể hiện bằng hành động, mô hình cụ thể và kết quả giải quyết công việc. 

Phương thức nêu gương và hành động thực tiễn đạt CI_NG = 4,09, 

cao nhất trong bốn nhóm phương thức; mô hình cán bộ bám cơ sở đạt 

Mean = 4,20, trách nhiệm nêu gương 4,04. Chỉ số hiệu quả HQCTT = 

3,92; trong đó nhận thức chính trị đạt 4,02, niềm tin chính trị 3,99, đồng 

thuận xã hội 3,96. Kết quả cho thấy lời tuyên truyền chỉ bền vững khi 

được bảo chứng bằng nêu gương, chất lượng thực thi và phản hồi lợi ích 

chính đáng. 

Các tỉnh duy trì báo cáo dư luận, giao ban báo chí, hội nghị báo 

cáo viên, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, phản ánh của Mặt trận Tổ quốc, 

đoàn thể, báo chí và mạng xã hội để nắm bắt, định hướng dư luận, xây 

dựng đồng thuận. Công tác này hỗ trợ xử lý các vấn đề sắp xếp bộ máy, 

thiên tai, an ninh, dân tộc, tôn giáo; tuy nhiên, khả năng phát hiện sớm, 

phân tích xu hướng, cung cấp thông tin và phản hồi sau đối thoại chưa 

đồng đều. 

Bốn tỉnh đã củng cố Ban Chỉ đạo 35, lực lượng chuyên gia, cộng tác 

viên, tăng thông tin tích cực và bồi dưỡng kỹ năng nhận diện thông tin xấu 

độc. Tuy nhiên, đấu tranh trên không gian mạng đạt Mean = 3,32 và phản 

bác quan điểm sai trái đạt 3,52, thấp hơn rõ rệt so với các nội dung “xây”, 

phản ánh khoảng cách giữa yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng trong môi 

trường số với năng lực thực hiện ở một số địa bàn, nhất là cấp cơ sở. 
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3.3. Đánh giá công tác tƣ tƣởng của Đảng bộ các tỉnh Tây Bắc 

Những kết quả nổi bật là vai trò lãnh đạo của cấp ủy được tăng 

cường; giáo dục chính trị, quán triệt nghị quyết và truyền thông nhiệm vụ 

địa phương được duy trì; mạng lưới lực lượng rộng, phương thức bám cơ 

sở, nêu gương, người có uy tín và thiết chế cộng đồng phát huy hiệu quả; 

niềm tin, đoàn kết và đồng thuận cơ bản được củng cố. Mười phỏng vấn 

sâu cùng thống nhất rằng nơi người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, đối thoại 

và gắn tuyên truyền với giải quyết dân sinh thì chuyển biến rõ hơn; kênh 

trực tiếp vẫn nổi trội nhưng phải kết hợp kênh số. Về định lượng, ICTT = 

3,84, PCTT = 3,85 và HQCTT = 3,92 đều ở mức cao; phương thức nêu 

gương, vận động trực tiếp cao hơn giáo dục lý luận theo phương thức số và 

truyền thông trên không gian mạng. Sự hội tụ giữa dữ liệu khảo sát, báo 

cáo và phỏng vấn xác nhận ưu thế của giáo dục chính trị, bám cơ sở, uy tín 

cộng đồng, đồng thời cho thấy kết quả chưa đồng đều giữa nội dung, 

phương thức, địa bàn và thời điểm. 

Hạn chế chủ yếu không phải do thiếu hoạt động mà do chiều sâu, 

tính thích ứng và khả năng tạo tác động: nội dung còn nặng phổ biến; kết 

hợp “xây” với “chống”, đối thoại, phản hồi chính sách và phân tầng đối 

tượng chưa đồng đều; năng lực dữ liệu, dự báo, truyền thông số và phản 

bác thông tin sai trái còn yếu; đội ngũ, phối hợp lực lượng, hạ tầng và đánh 

giá còn thiên về đầu việc. Nguyên nhân khách quan từ địa bàn, thiên tai, 

chênh lệch phát triển và môi trường thông tin tương tác với nguyên nhân 

chủ quan về nhận thức, năng lực lãnh đạo, kỹ năng cán bộ, phân công 

trách nhiệm, đầu tư và cơ chế phản hồi. Nhóm lãnh đạo, quản lý nhấn 

mạnh độ trễ thông tin, cán bộ cơ sở kiêm nhiệm, trách nhiệm phối hợp và 

việc theo dõi sau tuyên truyền chưa thành nền nếp; nhóm chuyên gia chỉ ra 

khoảng cách giữa số hóa phương tiện với đổi mới quy trình, hạn chế trong 

phân tích dữ liệu, kiểm chứng thông tin và đánh giá thay đổi nhận thức, 

hành vi. Điểm hội tụ là phải chuyển từ báo cáo số lượng sang xác định vấn 

đề, nguyên nhân, đầu mối, thời hạn và kết quả phản hồi. 
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Sáu vấn đề đặt ra là: nâng cao trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, 

người đứng đầu; đổi mới nội dung theo hướng thiết thực, sát nhóm đối 

tượng; kết hợp bám cơ sở, đối thoại, nêu gương với truyền thông số; nâng 

năng lực dự báo, quản trị dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng; xây dựng 

đội ngũ, phân định trách nhiệm, chia sẻ dữ liệu và phối hợp lực lượng đặc 

thù; phát huy nguồn lực văn hóa - xã hội, bảo đảm hạ tầng, sinh kế, an 

sinh; đổi mới đánh giá tác động. Các vấn đề này liên kết trực tiếp với 

Chương 4: trách nhiệm lãnh đạo tương ứng giải pháp 4.3.1; nội dung và 

phân nhóm đối tượng tương ứng 4.3.2; phương thức, dữ liệu, dư luận 

tương ứng 4.3.3 và 4.3.4; đội ngũ, phối hợp tương ứng 4.3.5; nguồn lực 

đặc thù và điều kiện bảo đảm tương ứng 4.3.6, 4.3.7. 

Tiểu kết Chƣơng 3 

Chương 3 đã đánh giá thực trạng công tác tư tưởng của Đảng bộ các 

tỉnh Tây Bắc trong toàn giai đoạn 2021-2025 bằng dữ liệu cân bằng giữa 

bốn tỉnh khảo sát, hai nhóm đối tượng và 40 địa bàn; số liệu năm 2025, 

đầu năm 2026 được dùng để chốt kỳ. Kết quả, hạn chế, nguyên nhân và 

sáu vấn đề đặt ra là căn cứ trực tiếp để xác định bối cảnh, quan điểm và 

giải pháp ở Chương 4. 

 

Chƣơng 4 

BỐI CẢNH, QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP 

CHO CÔNG TÁC TƢ TƢỞNG CỦA ĐẢNG BỘ 

CÁC TỈNH TÂY BẮC TRONG BỐI CẢNH MỚI 

 

4.1. Bối cảnh mới và những yêu cầu đặt ra đối với công tác tƣ tƣởng 

Môi trường tư tưởng sẽ tiếp tục chuyển nhanh sang không gian số, 

chịu tác động của thuật toán và trí tuệ nhân tạo; tin giả, lừa đảo và khủng 

hoảng thông tin cục bộ có thể tăng, làm cho dữ liệu, dự báo, kiểm chứng, 

phản ứng nhanh trở thành năng lực thiết yếu. Việc vận hành chính quyền 

địa phương hai cấp sẽ chuyển từ ổn định tổ chức sang kiểm chứng bằng 
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chất lượng phục vụ; tâm trạng xã hội gắn chặt hơn với trải nghiệm về thủ 

tục, cán bộ, đất đai, sinh kế và phân bổ nguồn lực. 

Thiên tai cực đoan, dịch chuyển dân cư, tội phạm xuyên biên giới, 

dân tộc, tôn giáo có thể đan xen thành tình huống tư tưởng phức hợp. 

Phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch, nông nghiệp hàng hóa, chuyển đổi 

số và sắp xếp dân cư vừa tạo động lực, vừa làm biến đổi lợi ích và có thể 

phát sinh nhóm dễ tổn thương. Công tác tư tưởng phải khơi dậy khát 

vọng phát triển đồng thời phát hiện sớm khoảng cách lợi ích, bảo vệ 

quyền lợi chính đáng. 

Những yêu cầu mới là giữ vững tính Đảng, khoa học, chiến đấu và 

nâng năng lực giải thích chính sách theo nhóm đối tượng; chuyển từ 

phản ứng sang dự báo, cảnh báo sớm, quản trị dư luận dựa trên dữ liệu; 

kết hợp bám cơ sở với làm chủ không gian số; gắn tuyên truyền với nêu 

gương, chất lượng phục vụ; phối hợp liên ngành, liên cấp và lực lượng 

biên giới; chuyển hóa nghị quyết đột phá thành chương trình hành động; 

đánh giá bằng chuyển biến nhận thức, niềm tin, đồng thuận, hành vi và 

kết quả nhiệm vụ chính trị. 

4.2. Quan điểm về công tác tƣ tƣởng của Đảng bộ các tỉnh Tây 

Bắc trong bối cảnh mới 

Một là, công tác tư tưởng phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 

cấp ủy, trước hết là trách nhiệm người đứng đầu; lấy niềm tin, đồng 

thuận và kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo. 

Hai là, đổi mới phải đồng bộ giữa “xây” và “chống”, giữa bám cơ 

sở và làm chủ không gian số, giữa tuyên truyền với nêu gương, đối thoại 

và giải quyết lợi ích thiết thực.  

Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp phải đi đôi với phân định trách 

nhiệm, chia sẻ dữ liệu và phối hợp lực lượng đặc thù của địa bàn biên giới. 

Ba quan điểm tạo thành định hướng thống nhất: cấp ủy giữ vai trò 

lãnh đạo và chịu trách nhiệm; nội dung, phương thức phải được kiểm 

chứng bằng niềm tin, hành động và lợi ích thực tế; sức mạnh toàn hệ 
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thống chỉ phát huy khi có trung tâm điều phối, quy trình, dữ liệu và trách 

nhiệm rõ ràng. 

4.3. Giải pháp cho công tác tƣ tƣởng của Đảng bộ các tỉnh Tây 

Bắc trong bối cảnh mới 

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Mỗi chủ 

trương lớn về dân tộc, tôn giáo, đất đai, sinh kế, chuyển đổi số, sắp xếp bộ 

máy và chính quyền địa phương hai cấp phải có phương án công tác tư 

tưởng, truyền thông và phản hồi đi kèm. Người đứng đầu trực tiếp nắm 

tình hình, đối thoại, giải trình; kết quả lãnh đạo công tác tư tưởng và tạo 

đồng thuận được đưa vào tiêu chí đánh giá. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham 

mưu theo chu trình dự báo - xác định vấn đề - tổ chức thực hiện - kiểm tra 

- đánh giá - điều chỉnh. 

Thứ hai, đổi mới nội dung theo hướng củng cố nền tảng tư tưởng, 

niềm tin chính trị và đồng thuận xã hội. Giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng phải gắn với đoàn kết dân tộc, 

bảo vệ biên giới, giảm nghèo, phát triển sản xuất, chuyển đổi số, bảo tồn 

văn hóa, xóa bỏ hủ tục. Nghị quyết cần được cụ thể hóa thành thông điệp, 

câu hỏi - đáp, tình huống và nhiệm vụ rõ cho từng cấp, từng địa bàn. 

Nội dung truyền thông chính sách tập trung vào chính quyền địa 

phương hai cấp, dịch vụ công, dân tộc, tôn giáo, đất đai, sinh kế, giảm 

nghèo, y tế, giáo dục, thiên tai, lừa đảo trực tuyến và quốc phòng - an ninh; 

được thiết kế theo nhóm cán bộ, đảng viên, đồng bào dân tộc thiểu số, cư 

dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, thanh niên, người có uy tín và chức sắc 

tôn giáo. 

Thứ ba, đổi mới phương thức theo hướng truyền thông chính trị số, 

đối thoại chính sách và quản trị dư luận. Xây dựng hệ sinh thái gồm kênh 

của Tỉnh ủy, chính quyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo chí, cổng thông 

tin, trang cấp xã, mạng xã hội chính thống, truyền thanh cơ sở và nhóm 

cộng đồng; kết hợp tuyên truyền miệng, cán bộ bám cơ sở, người có uy tín 

với video, đồ họa, podcast, tài liệu số và dữ liệu dư luận. 
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Truyền thông chính sách phải thực hiện trước, trong và sau khi ban 

hành; phản ánh của Nhân dân được phân loại, chuyển xử lý và công khai 

kết quả. Quản trị dư luận chuyển từ ghi nhận sang phát hiện, phân tích, dự 

báo, định hướng và xử lý; kết nối báo cáo cơ sở, báo chí, mạng xã hội, tiếp 

công dân, dịch vụ công và khảo sát nhanh để cảnh báo sớm, xác minh 

nhanh, cung cấp thông tin đúng và phản hồi kịp thời. 

Thứ tư, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác trên 

không gian mạng. Kết hợp “xây” với “chống”, phát triển kho luận cứ theo 

vấn đề địa phương, phân cấp phản ứng, củng cố Ban Chỉ đạo 35 và lực 

lượng nòng cốt; cung cấp thông tin kiểm chứng, giải thích nguyên nhân, 

hướng dẫn hành động. Đồng thời nâng năng lực kiểm tra nguồn, nhận diện 

thao túng, không chia sẻ tin chưa rõ và báo tin đúng đầu mối cho cán bộ, 

Nhân dân. 

Thứ năm, xây dựng đội ngũ và tăng cường phối hợp lực lượng. Cán 

bộ phải vững chính trị, sâu thực tiễn, giỏi vận động, biết truyền thông 

chính sách, đối thoại, phân tích dữ liệu, dự báo và xử lý tình huống; trước 

mắt ưu tiên cán bộ cấp xã. Thiết lập phối hợp thường xuyên và theo tình 

huống giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, 

báo chí, trường chính trị, công an, quân sự, biên phòng, dân quân tự vệ, hải 

quan, kiểm lâm, kiểm dịch và cộng đồng; xác định đầu mối, dữ liệu, thẩm 

quyền, thời hạn phản ứng. Chuẩn năng lực đội ngũ cần đo bằng khả năng 

vận dụng sau bồi dưỡng, sản phẩm truyền thông, đối thoại, xử lý tình 

huống và phản hồi của cơ quan sử dụng, không chỉ bằng chứng chỉ. Quy 

chế phối hợp phải vận hành được trong tình huống biên giới, cửa khẩu, 

thiên tai, dịch bệnh, dân tộc, tôn giáo, xác định rõ lực lượng xác minh, 

người phát ngôn, kênh tiếp cận cộng đồng và chế độ diễn tập. 

Thứ sáu, phát huy nguồn lực văn hóa - xã hội đặc thù. Coi văn hóa 

các dân tộc, thiết chế bản làng, người có uy tín, già làng, trưởng bản, chức 

sắc tôn giáo là môi trường, phương tiện và đồng chủ thể công tác tư tưởng. 

Chủ trương được diễn giải bằng ngôn ngữ, biểu tượng, câu chuyện, sinh 
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hoạt cộng đồng và tiếng dân tộc khi cần; gắn với bảo tồn văn hóa, xóa bỏ 

hủ tục, giảm nghèo, bảo vệ rừng, biên giới và trách nhiệm nêu gương. 

Thứ bảy, bảo đảm cơ chế, nguồn lực và điều kiện kinh tế - xã hội. 

Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với cơ quan 

tham mưu dân vận thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh 

cùng các lực lượng liên quan; bảo đảm hạ tầng thông tin, dữ liệu, thiết bị, 

kinh phí, đào tạo và năng lực sản xuất nội dung số; gắn công tác tư tưởng 

với phát triển sinh kế, an sinh, chất lượng dịch vụ công và giải quyết vấn 

đề dân sinh. Việc phân công lại lĩnh vực dân vận từ 01/9/2026 đòi hỏi dữ 

liệu dùng chung và quy trình phối hợp để không tạo khoảng trống giữa 

định hướng tư tưởng, nắm tình hình Nhân dân, vận động và phản hồi. 

Nguồn lực phải ưu tiên cấp xã, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; đầu tư 

truyền thanh, kết nối số, sản phẩm đa ngôn ngữ và công cụ theo dõi dư 

luận, đồng thời coi kết quả phát triển, an sinh, sinh kế là cơ sở vật chất của 

niềm tin. 

Đổi mới kiểm tra, giám sát, đánh giá theo hướng kết hợp định tính, 

định lượng; đo cả nội dung, phương thức, chuyển biến nhận thức, niềm tin, 

đồng thuận, khả năng bảo vệ nền tảng tư tưởng và đóng góp vào nhiệm vụ 

chính trị. Kết quả đánh giá phải được dùng để điều chỉnh chính sách, thông 

điệp, phương thức, cán bộ và nguồn lực. Bảy nhóm giải pháp được triển 

khai theo ưu tiên, xác định rõ chủ thể, tiến độ, sản phẩm, chỉ báo và rủi ro. 

Tiểu kết Chƣơng 4 

Chương 4 dự báo bốn xu hướng, xác định bảy yêu cầu mới, ba quan 

điểm và bảy nhóm giải pháp. Các giải pháp tạo thành chu trình lãnh đạo, 

nội dung, phương thức, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đội ngũ - phối hợp, 

nguồn lực đặc thù và điều kiện bảo đảm; trực tiếp xử lý những hạn chế, 

nguyên nhân và vấn đề đã xác định ở Chương 3. 
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KẾT LUẬN 

Công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh là phương thức lãnh đạo chính 

trị bằng giáo dục, thuyết phục, nêu gương, định hướng và tổ chức hành 

động; góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo thống 

nhất trong Đảng bộ và đồng thuận trong Nhân dân. Ở Tây Bắc, công tác tư 

tưởng chịu tác động đồng thời của địa bàn miền núi, biên giới, đa dân tộc, 

thiên tai, sinh kế, quốc phòng - an ninh và môi trường số. 

Luận án đã giải quyết bốn nhiệm vụ trong một logic thống nhất: tổng 

quan xác định khoảng trống; Chương 2 xây dựng khái niệm, đặc trưng, cấu 

trúc, tiêu chí, cơ chế tác động và tính đặc thù; Chương 3 dùng mục tiêu 

giai đoạn cùng khung tiêu chí để đánh giá thực trạng; Chương 4 chuyển 

kết quả, hạn chế, nguyên nhân và vấn đề đặt ra thành dự báo, quan điểm, 

giải pháp. 

Nghiên cứu thực trạng trong không gian năm tỉnh Lai Châu, Điện 

Biên, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái giai đoạn 2021-2025, kết hợp khảo sát 

tại bốn tỉnh sau sắp xếp, cho thấy các Đảng bộ tỉnh đã xây dựng mạng lưới 

lực lượng rộng, duy trì giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền chính sách, 

nắm bắt dư luận, phát huy nêu gương và lực lượng cộng đồng, góp phần 

giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Tuy nhiên, cấu trúc kết quả không 

đồng đều: nội dung “xây” cao hơn “chống”; bám cơ sở mạnh hơn truyền 

thông số; niềm tin và đồng thuận cao hơn năng lực nhận diện, kiểm chứng, 

phản bác thông tin sai trái. 

Những hạn chế chủ yếu thuộc về chiều sâu, tính thích ứng và khả 

năng tạo tác động: nội dung còn nặng phổ biến; đối thoại, phản hồi và 

phân tầng đối tượng chưa đồng đều; dữ liệu, dự báo, phản ứng số còn yếu; 

đội ngũ, phối hợp, hạ tầng và cách đánh giá chưa theo kịp yêu cầu. Trên cơ 

sở đó, luận án đề xuất ba quan điểm và bảy nhóm giải pháp cho công tác tư 

tưởng của Đảng bộ các tỉnh Tây Bắc, quán triệt định hướng của Nghị 

quyết số 25-NQ/TW, nhấn mạnh trách nhiệm cấp ủy, đổi mới nội dung - 

phương thức, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đội ngũ - phối hợp, nguồn lực văn 

hóa, nêu gương, hạ tầng, dữ liệu, sinh kế và an sinh. 
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Độ tin cậy được bảo đảm bằng hội tụ giữa báo cáo địa phương, 600 

phiếu tại 40 xã, phường, 10 phỏng vấn sâu và phân tích bối cảnh. Mẫu cân 

bằng giữa bốn tỉnh và hai nhóm đối tượng hỗ trợ so sánh mô tả, hạn chế sự 

chi phối của một địa phương; khác biệt chỉ dùng để nhận diện điều kiện tác 

động, không xếp hạng. Do người trả lời được chọn theo hạn ngạch và chủ 

đích, giá trị số liệu nằm ở mô tả cấu trúc, so sánh nội bộ và kiểm chứng đa 

nguồn, không ở suy rộng tỷ lệ mẫu thành tỷ lệ của toàn bộ dân cư Tây Bắc. 

Giá trị thực tiễn của nghiên cứu trước hết nằm ở khả năng sử dụng 

khung tiêu chí để tự đánh giá công tác tư tưởng theo từng tỉnh, địa bàn và 

nhóm đối tượng. Trên cơ sở giữ thống nhất về logic mục tiêu - chủ thể - 

nội dung - phương thức - hiệu quả, mỗi địa phương có thể lựa chọn chỉ báo 

phù hợp, xác lập đường cơ sở, theo dõi biến động và điều chỉnh ưu tiên; 

không nhất thiết áp dụng một bộ số liệu cứng cho mọi nơi. Việc triển khai 

các giải pháp cần bắt đầu từ trách nhiệm người đứng đầu, cơ chế phối hợp, 

đội ngũ, dữ liệu và hạ tầng; sau đó mở rộng sản phẩm số, nội dung đa ngôn 

ngữ và đánh giá tác động. Mỗi kế hoạch phải xác định rõ đơn vị chủ trì, 

nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, rủi ro và cơ chế công khai kết quả phù hợp. 

Luận án đồng thời nhận rõ giới hạn nghiên cứu: người trả lời được 

chọn theo hạn ngạch và chủ đích tại các địa bàn đã chọn ngẫu nhiên; hệ 

thống chỉ tiêu báo cáo giữa tỉnh và năm chưa hoàn toàn đồng nhất; một số 

dữ liệu phỏng vấn không thể công bố đầy đủ vì yêu cầu bảo mật. Vì vậy, 

các kết luận được trình bày theo mức độ hội tụ của chứng cứ, không biến 

dữ liệu một thời điểm hoặc một địa phương thành xu hướng chung. Nghiên 

cứu tiếp theo có thể mở rộng mẫu xác suất ở cấp cá nhân, chuẩn hóa bộ chỉ 

báo theo thời gian, tăng dữ liệu hành vi và dữ liệu số, đánh giá trước - sau 

đối với một số mô hình can thiệp. Việc tiếp tục kiểm chứng như vậy sẽ 

góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học cho lãnh đạo công tác tư tưởng, củng 

cố niềm tin, đồng thuận và ổn định chính trị - xã hội ở khu vực Tây Bắc.
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